MẪU CBTT- 02 

( Ban hành kèm theo thông tư số: 09/2010/TT- BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Năm báo cáo: 
2009

 
I- Lịch sử hoạt động của Công ty: 

1- Những sự kiện quan trọng: 

+ Việc thành lập: Công ty bột giặt NET có tiền thân là Việt nam Tân hóa phẩm Công ty được thành lập năm 1968. Sau năm 1975 Nhà nước quốc hữu hóa gọi là Nhà máy bột giặt Đồng Nai sau đó đổi tên thành Công ty bột giặt NET. 


+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Ngày 01/07/2003



+ Niêm yết: Đã niêm yết 


+ Các sự kiện khác: 


2- Quá trình phát triển: 

+ Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất mua bán chất tẩy rửa, mỹ phẩm và các vật tư liên quan đến sản xuất mỹ phẩm. Mua bán vật tư hóa chất nghành tẩy rửa trừ hóa chất độc hại mạnh, cho thuê kho nhà xưởng, văn phòng. Kinh doanh bất động sản, Kinh doanh khách sạn nhà nghỉ, hoạt động ngoài tỉnh, kinh doanh và đầu tư chứng khoán và các nghành nghế khác mà luật pháp không cấm. 

+ Tình hình hoạt động: Sản xuất của Công ty đang trên đà ổn định phát triển, sản xuất ngày càng tăng đều trên tất cả mặt hàng. Sản phẩm NET tăng trưởng đều qua các năm đã bắt đầu thâm nhập thị trường khẳng định tồn tại và phát triển của NET. Trong đó nước rửa chén có tốc độ tăng trưởng khá.

Bột giặt gia công vẫn còn chiếm số lượng lớn, ở đây một mặt nó phản ánh NET có đủ khả năng sản xuất sản phẩm đạt yêu cầu của nhà đặt hàng từ số lượng đến thời điểm giao hàng đồng thời nó cũng phản ánh khả năng sẵn sàng sản xuất của thiết bị, khả năng tay nghề của người lao động. Mặt khác nó phản ánh uy tín của NET đối với các đối tác trong quá trình hợp tác kinh doanh. 


3- Định hướng phát triển: 

+ Các mục tiêu chủ yếu của công ty: Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại lợi ích kinh tế cho Cty và cho các cổ đông. Huy động tối đa nội lực và mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, mở rộng thị trường để tạo khả năng sinh lời dài hạn vì lợi ích chính đáng của khách hàng, cổ đông, tăng tích lũy mở rộng quy mô kinh doanh, hiện đại hóa trang thiết bị cải tiến đổi mới kỹ thuật, nâng cao năng suất. Đổi mới tổ chức tạo ra phương thức quản lý mới phù hợp với kinh tế thị trường. 


+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Xây dựng thương hiệu NET
II- Báo cáo của Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Công ty: 
1- Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm(lợi nhuận, tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm) 


Kết quả hoạt động kinh doanh: 


Đơn vị tính: đồng
	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm báo cáo
	Năm trước

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	378.695.940.064
	317.832.347.013

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu 
	
	

	3
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	378.695.940.064
	317.832.347.013

	4
	Giá vốn hàng bán 
	251.143.377.825
	264.627.888.483

	5
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	127.552.562.239
	53.204.458.530

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	9.459.501.561
	2.721.225.587

	7
	Chi phí tài chính
	566.480.178
	1.406.000.302

	8
	Chi phí bán hàng
	36.778.045.016
	25.136.782.677

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp 
	10.494.916.771
	4.507.271.114

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	89.172.621.835
	24.875.630.024

	11
	Thu nhập khác 
	1.944.977.236
	2.274.794.384

	12
	Chi phí khác 
	1.451.068.712
	953.168.094

	13
	Lợi nhuận khác 
	493.908.534
	1.321.626.290

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	89.666.530.359
	26.197.256.314

	15
	Thuế thu nhập doanh nghiệp 
	8.728.867.429
	1.979.161.521

	16
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	80.937.662.930
	24.218.094.793

	17
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
	21.699
	7.339


2- Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch) 

Lợi nhuận đạt: 89 /50 tỷ đạt 178% so với kế hoạch. 

III- Báo cáo của Ban Giám Đốc:  


1- Báo cáo tình hình tài chính: 

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán: Do giá cả vật tư nguyên liệu bao bì biến động tăng nên khả năng sinh lời năm 2009 dự báo sẽ thấp hơn so với năm 2008. 


Các chỉ tiêu tài chính cơ bản: 
	Stt
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Năm nay
	Năm trước

	1
	Cơ cấu tài sản: 

- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản 

- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản 
	%

-

- 
	23%
77%
	33%
67% 

	2
	Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn
	%

-

-
	45%

55%
	50%

50%

	3
	Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nhanh

- Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần 

-

- 
	1,11

2,25
	0,58

2,01

	4
	Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu 


	%

-

-

-
	49%

21%

88%
	24%

8%

47%



- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo:  









Đơn vị tính: đồng 

	Stt
	Nội dung
	Số dư cuối năm
	Số dư đầu năm

	I
	Tài sản ngắn hạn 
	127.207.978.901 
	67.602.632.693

	1
	Tiền và các khoản tương đương tiền 
	81.930.655.476
	29.117.949.164

	2
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 
	
	 

	3
	Các khoản phải thu ngắn hạn 
	20.470.792.996
	9.845.118.464

	4
	Hàng tồn kho 
	23.510.087.933
	28.588.558.179

	5
	Tài sản ngắn hạn khác 
	1.296.442.496
	51.006.886

	II
	Tài sản dài hạn 
	38.518.111.701
	33.865.588.565

	1
	Các khoản phải thu dài hạn 
	0
	

	2
	Tài sản cố định 
	36.367.426.536
	31.626.639.104

	
	- Tài sản cố định hữu hình 
	35.269.986.731 
	31.189.264.863

	
	- Tài sản cố định vô hình 
	
	0

	
	- TSCĐ thuê tài chính 
	
	0

	
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
	1.097.439.805
	437.374.241

	3.
	Bất động sản đầu tư 
	1.434.294.765
	1.522.559.061

	4
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 
	716.390.400 
	716.390.400 

	5
	Chi phí dài hạn khác 
	
	 

	III
	Tổng cộng tai sản 
	165.726.090.602
	101.468.221.258

	IV
	Nợ phải trả 
	73.771.564.646 
	50.391.308.384

	1
	Nợ ngắn hạn 
	73.771.564.646
	49.951.812.431

	2
	Nợ dài hạn 
	
	439.495.953

	V
	Nguồn vốn chủ sở hữu 
	91.954.525.956
	51.076.912.874

	1
	Vốn chủ sở hữu 
	86.077.305.324
	49.266.045.842

	
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 
	45.000.000.000
	33.000.000.000 

	
	- Cổ phiếu quỹ
	-1.560.000
	

	
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	103.470.793
	13.178.007.583

	
	- Các quỹ
	5.875.276.729
	6.153.147.985

	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
	35.100.117.802
	10.112.897.857

	2
	Nguồn kinh phí và quỹ khác 
	5.877.220.632
	1.810.867.032

	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi
	5.877.220.632
	1.810.867.032

	VI
	Tổng cộng nguồn vốn
	165.726.090.602
	101.468.221.258


- Những thay đổi về vốn cổ đông, vốn góp: 

+ Ngày 22 tháng 06 năm 2009 Công ty đã tăng vốn Điều lệ từ 33 tỷ đồng lên 39,6 tỷ đồng được chia thành 3.960.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ. Trọng đó Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 2.019.600 cổ phần chiếm 51% vốn Điều lệ.

+ Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Công ty đã tăng vốn Điều lệ tiếp từ 39,6 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng được chia thành 4.500.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ. Trong đó Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 2.295.000 cổ phần chiếm 51% vốn Điều lệ. 

Nguồn vốn tăng thêm được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm của các năm trước. 

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: Cổ phiếu thường 4.500.000 cổ phiếu, không có cổ phiều ưu đãi  

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: Không có 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 4.499.844 Cổ phiếu phổ thông. 

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: 156 Cổ phiếu phổ thông. 

- Cổ tức/ Lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 

2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:  

Phân tích tổng quan về hoạt động của Công ty so với kế hoạch / dự tính các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây:  








Đơn vị tính: 1.000.000đ 

	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	%

	1
	Giá trị sản xuất công nghiệp 
	749.179
	915.038
	122

	2
	Doanh thu 
	322.828
	390.100 
	121

	
	- Doanh thu xuất khẩu
	10.479.952 USD
	10.153.359 USD
	97

	3
	Sản lượng sản xuất (tấn) 
	120.112
	147.248
	123

	4
	Sản lượng tiêu thụ (tấn) 
	118.963
	147.529
	124

	
	- Sản lượng xuất khẩu (tấn) 
	18.314
	18.635
	102



3- Những tiến bộ Công ty đã đạt được: 

- Cải tiến về cơ cấu tổ chức: Sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bố trí đúng người, đúng việc. 

- Giải quyết thỏa đáng kịp thời đúng luật định các chế độ chính sách đối với người lao động Công ty. 

- Công tác quản lý đạt được hiệu quả cao trong thực hiện khoán định mức lao động, vật tư, thực hành tiết kiệm triệt để về mọi mặt, có chế độ thưởng phạt nghiêm minh. 

4- Kế hoạch phát triển trong tương lai: Đẩy mạnh thị trường trong nước và xuất khẩu 
IV. Báo cáo tài chính: (Báo cáo của phòng kế toán đính kèm) 

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán: 

(báo cáo của kiểm toán đính kèm)

1- Kiểm toán độc lập: Công ty TNHH BDO Việt Nam
2- Kiểm toán nội bộ: Không
VI. Các Cty có liên quan:

- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 51% vốn cổ phần

- Cổ đông còn lại 49% vốn cổ phần

- Công ty đầu tư vào Công ty rau quả Cần thơ trên 700 trđ để mở rộng thị trường Miền tây
VII. Tổ chức và nhân sự:

- Cơ cấu tổ chức Cty: Theo cơ cấu quản lý trực tuyến 

- Ban điều hành Cty gồm 06 thành viên: 

	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Địa chỉ thường trú

	1
	Phạm Quang Hòa 
	1956
	GĐ ĐH
	Cử nhân KT
	TP.HCM

	2
	Nguyễn Mạnh Hùng 
	1961
	GĐ NS
	Cử nhân KT
	TP.HCM

	3
	Thái Thị Hồng Yến 
	1968
	GĐ TM
	Cử nhân KT
	TP.HCM

	4
	Cao Trần Đăng Khoa 
	1976
	PGĐ KTCN
	Kỹ sư hóa 
	TP.HCM

	5
	Trần Thị Aí Liên 
	1970
	KTT
	Cử nhân KT
	Đồng Nai

	6
	Võ Viết Đoàn 
	1976
	PGĐ SX 
	Kỹ sư hóa
	TP.HCM


- Quyền lợi của Ban Giam đốc: Thực hiện theo chế độ hiện hành của Nhà Nước. 

- Số lượng CBCNV Cty: 650 người trong đó nữ : 250 người, chính sách đối với người lao động thực hiện theo đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước. 
VIII. Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn và quản trị Cty: 
1- Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên /Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: 

- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên 

	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Thường trú
	Chức danh
	Đại diện

	1
	Phạm Quang Hòa 
	1956
	TP HCM
	Chủ tịch HĐQT
	31% 

	2
	Nguyễn Mạnh Hùng 
	1961
	TP HCM
	Thành viên
	10% 

	3
	Lê Văn Bách 
	1957
	TP BHòa
	Thành viên
	10% 

	4
	Thái Thị Hồng Yến 
	1968
	TP HCM
	Thành viên
	0,51%

	5
	Nguyễn Thiện Nhân 
	1956
	TP HCM
	Thành viên
	0,55%


· Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: 

	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Thường trú
	Chức danh

	1-
	Lê Ngọc Quang 
	1975 
	TP Hà Nội
	Trưởng ban

	2-
	Hà Thị Minh Thuận 
	1963
	TP HCM
	Thành viên

	3-
	Nguyễn Thị Hồng Châu 
	1971
	Đồng Nai 
	Thành viên


- Hoạt động của HĐQT/ Hội đồng thành viên: Hoạt động theo quy chế đã ban hành theo Điều lệ của Cty CP bột giặt NET. 
- Hoạt động của Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên: Hoạt động theo quy chế đã ban hành theo Điều lệ của Cty CP bột giặt NET.
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT: 

+ Chủ tịch HĐQT Cty: 4.000.000 đ/tháng 

+ Thành viên HĐQT: .1500.000 đ/tháng 

-Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên Ban kiểm soát: 

+ Trưởng ban kiểm soát: .1500.000 đ/tháng 

+ Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đ/tháng 

+ HĐQT/ Ban giám đốc : 03 người 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/ Hội đồng thành viên: Không thay đổi. 








          GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 








         CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET 


Nơi nhận:






    Phạm Quang Hòa 


   - Như trên


   - Lưu HĐQT, KT 

